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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN LONG THÀNH,

HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2030

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ- UBND ngày …… tháng ….năm …. của Ủy ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1- Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:

1. Văn bản này quy định quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành đến năm 2030  đã được phê duyệt tại Quyết định số…….…/QĐ- UBND ngày ……tháng …..năm …..của Ủy ban nhân dân Tỉnh Trà Vinh;


2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trong ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Điều 2. Phạm vi, ranh giới và tính chất khu vực lập quy hoạch:

1. Ranh giới khu vực lập quy hoạch là toàn bộ ranh địa giới hành chính Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có diện tích tự nhiên khoảng 526,28 ha với tứ cận của khu đất như sau:

+ Phía Đông
: giáp kênh đào Trà Vinh;

+ Phía Tây
: giáp xã Long Khánh, huyện Duyên Hải;

+ Phía Nam
: giáp xã Long Khánh, huyện Duyên Hải;

+ Phía Bắc
: giáp xã Long Khánh, huyện Duyên Hải;


2. Tính chất: 


- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được xác định là thị trấn huyện lỵ, đô thị loại V đến năm 2030 với tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch dịch vụ của huyện Duyên Hải và của Khu kinh tế.


- Thị trấn Long Thành có chức năng là đô thị trung tâm khu vực phía Nam huyện Duyên Hải, có vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối Vùng duyên hải phía Nam kênh đào với khu vực thị xã Duyên Hải (về phía Đông) và phần phía Bắc kênh đào Trà Vinh.

Điều 3. Quy định về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, sử dụng đất, nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan:
1. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:
a. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

- Dân số dự báo của thị trấn hiện hữu đến năm 2030: 25.000 người;

- Mật độ xây dựng: 20 - 30%;

- Hệ số sử dụng đất: 0,4 – 2,1;

- Tầng cao tối đa: 15 tầng;

- Các chỉ tiêu khác:

+ Đất xây dựng đô thị


: khoảng 120 m2/người;

+ Đất đơn vị ở



: khoảng 30 – 50 m2/người;

+ Đất giáo dục cấp đơn vị ở

: ≥ 2,7 m²/người;

+ Đất cây xanh cấp ngoài đơn vị ở
: ≥ 4,0 m²/người;

+ Đất giao thông đô thị định hướng đảm bảo quy chuẩn xây dựng.

b. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:


Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật vận dụng cho khu quy hoạch này được đề xuất như sau: 

- Chỉ tiêu cấp điện

: 750 – 1.500 kWh/người.năm;

- Chỉ tiêu cấp nước

: 150 lít/người.ngày đêm;

- Chỉ tiêu thoát nước
: 100% cấp nước;

- Thông tin liên lạc

: 1-2 thuê bao/ hộ.

- Rác thải


: 0,9 kg/người.ngày đêm;

2. Chỉ tiêu về sử dụng đất: 


Với nhu cầu sử dụng đất đáp ứng nhu cầu quy mô dân số và cơ cấu phân khu chức năng, thì thị trấn được quy hoạch sử dụng đất với định hướng như sau:

· Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 526,28ha;

· Giai đoạn đến năm 2030: diện tích đất xây dựng khoảng 250 – 300ha;
Bảng cân bằng đất đai thị trấn Long Thành đến 2030

	Stt
	Mục đích sử dụng đất
	Diện tích(ha)

	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	
	
	
	

	
	
	
	

	Đất xây dựng
	99,95
	281,87

	1
	Đất ngoài đơn vị ở
	22,99
	157,14

	1.1
	Đất công cộng
	17,16
	59,58

	 
	Đất cơ quan hành chính
	6,59
	8,18

	 
	Đất giáo dục
	0,80
	2,42

	 
	Đất cây xanh
	-
	11,07

	 
	Đất văn hóa
	0,28
	2,82

	 
	Đất thương mại – dịch vụ
	6,68
	28,24

	 
	Đất tôn giáo
	2,18
	2,18

	 
	Đất y tế
	0,91
	4,67

	1.2
	Đất phức hợp
	-
	21,83

	1.3
	Đất nghĩa trang
	1,38
	3,37

	1.4
	Đất đầu mối HT-KT
	-
	8,09

	1.5
	Đất giao thông
	4,45
	64,27

	2
	Đất đơn vị ở
	76,96
	124,73

	2.1
	Đất ở
	56,24
	74,18

	2.2
	Đất công cộng
	12,25
	15,86

	 
	Đất giáo dục
	2,49
	8,28

	 
	Đất cây xanh
	-
	5,87

	 
	Khác
	0,91
	1,71

	2.3
	Đất giao thông
	4,68
	34,69

	Đất ngoài xây dựng
	426,33
	244,41

	Tổng
	526,28
	526,28


· Cơ cấu phân khu chức năng được xác định như sau:

Bảng - Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất

	STT
	Khu chức năng
	Diện tích(ha)
	Dân số (người)

	1
	Khu A
	 228,83
	10.000

	2
	Khu B
	 101,15
	6.500

	3
	Khu C
	196,30
	8.500

	Tổng
	526,28
	25.000


3. Nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan: 


- Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành.


- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên.

- Đảm bảo phù hợp với Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …../…../….. của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định chỉ tiêu về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao tối đa, tối thiểu của công trình trong từng khu chức năng đô thị; Chỉ giới đường đỏ của các tuyến phố chính, cốt xây dựng khống chế của đô thị và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ môi trường:
1. Khu vực công cộng, thương mại – dịch vụ:


- Mật độ xây dựng trung bình: 35,5%

- Chỉ giới xây dựng đảm bảo theo đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt và quy chuẩn xây dựng hiện hành.

- Tầng cao xây dựng: 1-9 tầng.
2. Khu dân cư:


- Mật độ xây dựng trung bình: 50%.

- Chỉ giới xây dựng đảm bảo theo đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt và quy chuẩn xây dựng hiện hành.


- Tầng cao xây dựng: 1 – 5 tầng.

- Mật độ cây xanh tối thiểu trong nhóm nhà ở: ≥ 2,4m2/người.
3. Khu cây xanh:


- Mật độ xây dựng tối đa đối với các công trình thể dục thể thao: ≤ 50%.

- Mật độ xây dựng tối đa đối với khu vực cây xanh công cộng: ≤ 5%.

- Tầng cao tối đa: 1-3 tầng.
4. Quy định chi tiết theo từng lô đất:

Bảng quy hoạch sử dụng đất 
	STT
	TÊN LÔ
	DIỆN TÍCH LÔ
(ha)
	ĐẤT Ở
(ha)
	DÂN SỐ
(người)
	TẦNG CAO
(tầng)
	MĐXD
(%)
	HSSDĐ

	1
	ĐẤT Ở
	155,71
	52,95
	18000
	1 - 5
	50
	0,28 - 2,9

	2
	ĐẤT CÂY XANH
	62,00
	 
	 
	1 - 3
	10
	0,2 - 1,5

	3
	ĐẤT CQ-HC
	8,18
	 
	 
	2 - 5
	40
	0,66 - 2,5

	4
	ĐẤT GIÁO DỤC
	10,68
	 
	 
	1 - 7
	35
	0,5 - 2,5

	5
	ĐẤT TÔN GIÁO
	2,04
	 
	 
	1 - 3
	40
	0,3 - 1,5

	6
	ĐẤT VĂN HÓA
	2,82
	 
	 
	3 - 5
	-
	0,9 - 2,0

	7
	ĐẤT ĐẦU MỐI-HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	11,46
	 
	 
	1 - 3
	35
	0,2 - 1,2

	8
	ĐẤT CÔNG CỘNG DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
	29,95
	 
	 
	1 - 7
	30
	0,25 - 1,8

	9
	ĐẤT PHỨC HỢP
	37,63
	15,80
	6200
	2 - 9
	30 - 50
	0,6 - 4,5

	10
	ĐẤT Y TẾ
	4,67
	 
	 
	2 - 7
	40
	0,75 - 3 

	11
	ĐẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
	54,24
	5,42
	800
	1 - 3
	5
	0,05 - 0,3

	12
	MẶT NƯỚC
	50,76
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	ĐẤT GIAO THÔNG
	98,96
	-
	-
	-
	-
	-

	
	TỔNG
	526,28
	74,18
	25.000
	2 - 6
	20 - 30
	0,4 - 2,1


5. Quản lý cao độ nền:


- Cao độ san lấp: +2,20m.


- Cao độ nền các khu vực phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật được duyệt, hướng dốc về cống thu gom nước.


- Các khu vực cây xanh đô thị, cây xanh cách ly, đất dự trữ phát triển, đất nông nghiệp sẽ giữ lại theo địa hình tự nhiên.


- Đối với cốt xây dựng công trình trong tường rào có thể điều chỉnh phù hợp với thiết kế công trình cụ thể, tuy nhiên phải tuân thủ nguyên tắc hạn chế đào đắp.

6. Quy định về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ:


- Chỉ giới đường đỏ: Theo hồ sơ lộ giới của quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ của hầu hết các tuyến đường đều trùng với lộ giới.


- Chỉ giới xây dựng:


- Chỉ giới xây dựng đảm bảo thực hiện đúng theo đồ án quy hoạch được duyệt và quy chuẩn xây dựng hiện hành.


- Lộ giới các tuyến đường được quản lý theo bảng sau, khoảng lùi xây dựng được áp dụng cho các công trình công cộng, hành chính, thương mại - dịch vụ...
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	LỘ GIỚI
	 
	MẶT CẮT NGANG
	KHOẢNG LÙI

	
	
	
	KÝ HIỆU
	LỀ ĐƯỜNG
	LÒNG ĐƯỜNG
	ĐẤT DỰ TRỮ
	

	
	
	
	
	trái
	phải
	trái
	phân cách
	phải
	trái
	phải
	trái
	phải

	
	
	m
	 
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m
	m

	GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	QUỐC LỘ 53
	67.0
	1-1
	3.0
	3.0
	28.0
	5.0
	28.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	2
	QUỐC LỘ 53B
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	3
	ĐƯỜNG D13A
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	4
	TUYẾN PHÍA NAM KÊNH ĐÀO TRÀ VINH
	45.0
	3-3
	3.0
	3.0
	7.5
	3.0
	7.5
	10.5
	10.5
	6.0
	6.0

	5
	ĐƯỜNG D5
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	GIAO THÔNG KHU VỰC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N2
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	3.0
	6.0

	2
	ĐƯỜNG N3
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	3
	ĐƯỜNG N8A
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	4
	ĐƯỜNG N11
	25.0
	2A-2A
	3.0
	3.0
	4.5
	0.0
	4.5
	5.0
	5.0
	0.0
	6.0

	5
	ĐƯỜNG N13
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	3.0
	KLXD

	6
	ĐƯỜNG D3
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	7
	ĐƯỜNG D4
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	6.0
	3.0

	8
	ĐƯỜNG D8
	25.0
	2-2
	5.0
	5.0
	7.5
	0.0
	7.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	GIAO THÔNG PHÂN KHU VỰC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐƯỜNG N1
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0

	2
	ĐƯỜNG N3A
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	3
	ĐƯỜNG N4
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	0.0

	4
	ĐƯỜNG N5
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	5
	ĐƯỜNG N6
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	6
	ĐƯỜNG N7
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	7
	ĐƯỜNG N8
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	8
	ĐƯỜNG N8B
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	6.0
	3.0

	9
	ĐƯỜNG N9
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	10
	ĐƯỜNG N9A
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	3.0

	11
	ĐƯỜNG N10
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	12
	ĐƯỜNG N12
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0

	13
	ĐƯỜNG N14
	15.0
	6-6
	3.0
	3.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	14
	ĐƯỜNG N15
	15.0
	6-6
	3.0
	3.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	15
	ĐƯỜNG D1
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	0.0
	3.0

	16
	ĐƯỜNG D2
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	0.0

	17
	ĐƯỜNG D4A
	15.0
	6-6
	3.0
	3.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	18
	ĐƯỜNG D4B
	14.0
	7-7
	3.0
	3.0
	4.0
	0.0
	4.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	19
	ĐƯỜNG D6
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	20
	ĐƯỜNG D7
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	21
	ĐƯỜNG D9
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	22
	ĐƯỜNG D10
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	23
	ĐƯỜNG D11
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	24
	ĐƯỜNG D12
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	25
	ĐƯỜNG D13
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	26
	ĐƯỜNG D14
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	3.0

	27
	ĐƯỜNG D15
	22.0
	4-4
	4.0
	4.0
	7.0
	0.0
	7.0
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0

	28
	ĐƯỜNG D15A
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	3.0
	6.0

	29
	ĐƯỜNG D16
	17.0
	5-5
	4.0
	4.0
	4.5
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	6.0
	6.0


7. Quy định về bố trí, tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông:


- Tại các nút giao nhau, góc vát phải đảm bảo tầm nhìn xe chạy.


- Các mặt cắt giao thông tuân thủ theo quy hoạch giao thông.


- Quản lý cao độ thiết kế tại các nút giao lộ đúng theo quy hoạch giao thông.

b) Quản lý cấp nước, thoát nước bẩn:


- Các tổ chức khai thác nước ngầm phải xin phép theo quy định.


- Các hộ gia đình khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt gia đình phải cung cấp các thông tin về công suất khai thác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.


- Hệ thống thoát nước thải xây dựng đồng bộ cùng hệ thống giao thông các khu vực, đảm bảo kết nối thoát nước đã qua xử lý cục bộ từ các khu vực công trình.

c) Công trình cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc:


- Công trình cấp điện:


+ Các trạm biến áp bố trí trên vỉa hè hoặc trong các khu cây xanh.


+ Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các tuyến điện trung thế và hạ thế, nhằm tuân thủ đồ án quy hoạch được duyệt và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Công trình chiếu sáng công cộng:


+ Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên vườn hoa… là hệ thống ngầm.


+ Sử dụng đèn LED có công suất từ 100W-250W, đèn compact, đèn trang trí… ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy, độ phân biệt đối với mắt thường.


- Công trình thông tin liên lạc: Đầu tư xây dựng mới, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đồng bộ với các công trình hạ tầng khác và đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ viễn thông.

8. Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn:


- Không được xây dựng trên đất hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật.


- Trạm biến áp: Đối với các trạm biến áp 22kV không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m. Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; Khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.


- Bố trí các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật ngầm phải cách chỉ giới đường đỏ 0,5m và khoảng cách các công trình ngầm phải tuân theo QCXDVN 01:2008/BXD.

Điều 5. Biện pháp bảo vệ môi trường:

· Hạn chế phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hiện trạng, lấn chiếm sông rạch.

Tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ; vận chuyển vật liệu phải có biện pháp hạn chế rơi vãi trong quá trình vận chuyển.


- Hạn chế tiếng ồn, bụi và có biện pháp bảo đảm các chất thải xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.


- Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện đánh giá tác động môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực lập quy hoạch, thực hiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định hiện hành.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ nội dung của Quy định này tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải tổng hợp, gửi Sở xây dựng thẩm định, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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